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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                  ; 

Các Thẩm phán: B  N u ễ    ị Sâm H; 

B   rầ    ị K m Em. 

-Thư ký phiên tòa: Ông    Vă  G    ,      ư             â   â  t    

  ề  G    . 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang: Ông Võ  ru     ếu, 

K ểm s t v    t  m           t  . 

Ngày 25 tháng 3  ăm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân t nh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 71/2019/TLPT-DS ngày 

28/02/2019 về việc tranh chấp: “         v   t   sả ”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 506/2018/DSST ngày 30/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C, t nh Tiền Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết  ị    ư  vụ án ra xét xử số 90/2019/QĐ-PT ngày 01/3/2019 giữa 

c c  ươ   sự:  

*. Nguyên đơn:   ị      ị N  c H, sinh  ăm 1972;  

Địa ch : Số B  rầ   ư   Đạ     ư    A  t       ố  , t nh Tiền Giang. 

N ư    ại diện theo ủy quyền: Bà   ạm   ị    s     ăm 1951; (có m t  

Địa ch : Số B Đ    Bộ  ĩ      ư ng C, thành phố M, t nh Tiền Giang. 

*. Bị đơn:   ị      ị        , s     ăm 1973;  

Địa ch : ấp B, xã L, huyện C, t nh Tiền Giang. 

N ư    ại diện theo ủy quyền:       ạm N  c    s     ăm 1972; (có m t  

Địa ch : Số   ấ   , xã T, t       ố  , t nh Tiền Giang. 

*. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh     ấ   , s     ăm 1974; (vắng m t) 

Đị  c  : ấp B, xã L, huyện C, t nh Tiền Giang. 

- Chị      ị       N    s     ăm 1969; (vắng m t) 

- Anh N u ễ  Vă  K; (vắng m t) 
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      ị  c  : ấp B, xã L, huyện C, t nh Tiền Giang. 

*. Người kháng cáo: Nguyên  ơ       ị N  c H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

        sơ t ẩm  

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn  ê Thị Ngọc H là bà  hạm 

Thị   trình bày:  

Chị Lê Thị Ng c H và chị Lê Thị Thanh T là bạn bè, chị H cho chị T vay tiền 

làm 02 lần. Lần 01: Vào ngày 15/10/2015 âm lịch chị H cho chị T vay số tiền 

50.000.000   ng có biên nhận, thỏa thuận chị T góp cho chị H mỗi ngày 1.000.000 

     c    ến khi hết n , bắt  ầu góp vào ngày 16/10/2015 AL các bên không thỏa 

thuận th i hạn trả, ch  thỏa thuận mỗi ngày chị T  ó  1.000.000       ến khi hết 

n . Chị T  ã  ó   ư c 28 ngày với số tiề     28.000.000   ng, còn thiếu lại chị H 

số tiề  22.000.000      t ì   ư     ô   trả nữa.  

Lần 02: Ngày 13/11/2015 âm lịch, chị T có vay thêm của chị H số tiền là 

180.000.000   ng, có biên nhận thỏa thuận mỗi ngày chị T  ó  3.600.000   ng 

cho chị H cho  ến khi hết n . Thỏa thuận bắt  ầu góp vào ngày 14/11/2015 AL 

  ư   c ị T c ư   ó   ư c khoản tiền nào.  

    ó tổng số tiền chị T còn n  chị H    202.000.000   ng. Nay chị T yêu 

cầu chị H trả số tiề  202.000.000   ng tiền gốc và lãi theo mức lãi suất của ngân 

hàng là 0.75%/tháng, kể từ      23/12/2015  ươ    ịc   ế       31/7/2018  ươ   

lịch    48.000.000   ng tiền lãi. Yêu cầu trả tiền gốc và lãi là 250.000.000  ng, trả 

01 lần khi án có hiệu lực pháp luật.  

* Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn  ê Thị Thanh T là  ng  hạm Ngọc 

D trình bày: 

Chị Lê Thị Thanh T có mư n tiền chị H theo biên nhận ngày 15/10/2015 âm 

lịch  tức      26/11/2015 số tiề  50.000.000   ng, góp trong vòng 60 ngày, mỗi 

      ó  1.000.000   ng, bắt  ầu góp từ ngày 16/10/2015 âm lịch  tức      

27/11/2015  ươ    ịc  v   ã  ó  x    v        16/12/2015 âm  ịc  tức      

25/01/2016  ươ    ịc  
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  ị   có mư   t  m t ề  củ  c ị H 180.000.000      t           ậ       

13/11/2015 âm  ịc   tức      23/12/2015  ươ    ịc   số t ề      c ị      c    

 ó  c   c ị H mỗ       3.600.000       t     ạ   ó     60       vớ  số t ề  góp 

   216.000.000       t     ạ   ắt  ầu  ó          14/11/2015 âm  ịc   tức      

24/12/2015  ươ    ịc   số t ề      c ị    ó   ế       14/01/2016 âm  ịc   tức 

     21/02/2016  ươ    ịc     x   . 

  ị    ã trả  ó  xong        ả     tr   c   c ị H t    t ỏ  t uậ   ó  mỗ  

       ư   c ị H   ô   trả  ạ  c   c ị      02        ậ      ả  c     tr        

 ó c ị H  ó  vớ  c ị       ể c ị H x   ỏ 02        ậ          c ị T c    t   

tưở   c ị H vì       02        ậ   ả  c          15/10/2015 âm  ịc  v       

13/11/2015  ươ    ịc  t ì c ị   c   mư   c ị H    ều    ả        c  có v ết      

  ậ       c ị   trả t ề  x    t ì c ị H  ều x   ỏ. 

Vì c ị      c ị H    ều    ả  t ề   mỗ     ả  t ề   ều có            ậ  nên 

 ể  ảm  ả  trả   , anh L    c     c ị    ã  ề    ị c ị   v  c ị H tổ    ết  ạ  tất 

cả số    m  c ị T c   t  ếu c ị H  ể       ết v  c    vớ  c ị T trả c   c ị H. Do 

 ó      31/12/2016 c ị   v  c ị H có t    t     ạ  tất cả số    c ị   c      c ị H  

có   m        ậ  x c   ậ      có  ộ   u   x c   ậ   ạ  tất cả c c    ả     c ị    

c      c ị H    560.000.000       t     ế       31/12/2016 c ị T  ã trả  ư c 

120.900.000          tổ   số     ế       31/12/2016 c    ạ     439.100.000 

    . 

N     r  tr     ộ   u          ậ      ó  tr   c       rõ tất cả c c   ấ     từ 

trước      31/12/2016  ều   ô        ệ củ  v  c     c ị  , anh L  tức    c c     

 ã tổ    ết  ạ  tất cả c c    ả     c ị   t  ếu c ị H c ư  trả       t    c    x c 

 ị   tất cả c c   ấ     từ trước      31/12/2016  ều   ô   có     trị. 

*. Người c   uyền  ợi, nghĩa vụ  iên  uan  ê T n L t  nh   y: 

Chị Lê Thị Thanh T vay n   c ơ   ụi gì với chị Lê Thị Ng c H thì anh hoàn 

toàn không biết, khi anh biết  ư c việc chị T có n  chị H nhiều khoản n  xảy ra 

trước      31/12/2016; s u  ó c ị H và chị T chốt lại n  thì anh có cùng chị T lãnh 

trả góp n  vay cho chị H theo biên nhận n  560.000.000   ng  ư c lập và tính 
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t     ến ngày 31/12/2016 còn lại là 439.100.000   ng, số tiền này anh L phụ c ị   

góp xong cho chị H, tất cả các khoản n  trước ngày 31/12/2016 không còn n  kể 

từ ngày 31/12/2016, do chị H và chị T chốt n    ư tr   nên chị H không trả lại các 

biên nhận n  của chị T  ối với chị H     trước ngày 31/12/2016.  

Số n  560.000.000        ó   ư c 120.900.000   ng, còn lại 439.100.000 

  ng bắt  ầu  ó   ế       ã x     c     vì có sự phụ chị T góp tiền c   c ị H nên 

anh có ký tên vào Biên nhận n  ngày 31/12/2016 ở m t sau biên nhậ   ưới chữ 

“c    ”.     ó chị Lê Thị Thanh T trì       không còn n  chị H    có că  cứ   ề 

nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Lê Thị Ng c H.  

*. Người c   uyền  ợi, nghĩa vụ  iên  uan  ê Thị Thanh N t  nh   y: 

Việc v   mư n tiền giữa chị Lê Thị Ng c H với chị Lê Thị Thanh T chị N 

không biết, các biên nhận hay các giấy t  có t   “N”       c ị T ghi tên chị vào, 

chị không biết  ì    ô        qu    ì  ến vụ kiện giữa chị H và chị T.     ó  c ị 

không biết  ì  ể trình bày ý kiến. Chị N  ề nghị Tòa án không m i chị tham gia vụ 

kiện này, việc chị H kiện chị T   ô        qu    ì  ến chị.  

  N ư   có qu ề          ĩ  vụ      qu   Nguyễ  Vă  K  ã  ư c        tống 

 ạt h p lệ c c vă   ản tố tụ   t         qu   ịnh không nộp bản tự khai ho c các 

vă   ản thể hiện ý chí củ  mì      ng th i anh K c    vắng m t tại các phiên hòa 

giải.  

* Bản án dân sự sơ t ẩm số 506/2018/DSST ngày 30/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C, t nh Tiề  G      ã qu ết  ịnh: 

 ă  cứ  khoả  3 Đ ều 26    ểm a khoả  1 Đ ều 35    ểm a khoả  1 Đ ều 39, 

Đ ều 147, Đ ều 91, Khoả  2 Đ ều 92    ểm b khoả  2 Đ ều 227, khoả  3 Đ ều 228 

của Bộ luật Tố tụng dân sự  ăm 2015; Đ ều 471  Đ ều 478 của Bộ luật Dân sự  ăm 

2005; Đ ều 429   ểm c, d khoả  1 Đ ều 688 của Bộ luật Dân sự  ăm 2015     ản 2 

Đ ều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

  ư ng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị Ng c H. 

      - Về án phí Chị Lê Thị Ng c H phải nộ  12.500.000   ng.  

      Chị Lê Thị Ng c H  ã  ộ  6.250.000   ng theo biên lai số 0014975 ngày 

08/8/2018 củ   ơ quan Thi hành án dân sự huyện C nên phải nộp tiếp 6.250.000 

  ng. 
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Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo củ  c c  ươ   sự theo quy 

 ịnh của pháp luật. 

* Ngày 10/12/2018 nguyên  ơ       ị N  c H kháng cáo toàn bộ bả     sơ 

thẩm,  ề nghị Tòa phúc thẩm c ấ    ậ  t     ộ   u cầu   ở    ệ  củ    u    

 ơ . 

Tại phiên tòa phúc thẩm: B         ư    ạ    ệ  t    ủ  qu ề  củ    u    

 ơ       ị N  c H g ữ   u      u cầu       c  . 

Anh D  ạ    ệ  t    ủ  qu ề  củ   ị  ơ       ị           ô     ng ý theo 

yêu cầu kháng cáo. Đề nghị giữ   u      ư qu ết  ị      sơ t ẩm  

* Đạ    ệ  V ệ    ểm s t   â   â  t      ề  G        t   ểu     ế : 

- Về thủ tục tố tụng: Từ khi thụ lý vụ     ến nay, Thẩm phán, Hội   ng xét 

xử, Thư ký phiên tòa và của những ngư i tham gia tố tụng  ã tuân thủ  úng quy 

 ịnh của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về nội dung vụ án: Á  sơ t ẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

củ    u     ơ     có cơ sở. N u     ơ        c     ư     ô   cu   cấp thêm 

chứng cứ mới chứng minh. Đề nghị Hội   ng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của   u     ơ     

  ị N  c H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.    

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ  ã  ư c xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa; nghe ý kiến của Kiểm sát viên. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

 [1]  ạ        t    nhữ     ư   có qu ề          ĩ  vụ      qu   anh L  c ị N, 

anh K vắ   m t   ộ       x t xử x t t ấ  sự vắ   m t củ  c c  ươ   sự   ô   

ả    ưở    ế  v ệc   ả  qu ết vụ        că  cứ Đ ều 296 Bộ  uật  ố tụ   dân sự 

x t xử vắ   m t  ươ   sự tr  . 

 [2]   t   u cầu       c   củ    u     ơ       ị N  c H   ộ       x t xử 

  ậ  t ấ : B        ạ    ệ  t    ủ  qu ề  củ  c ị H trì       c ị H c   c ị   v   

02  ầ  t ề . Lần 01: Vào ngày 15/10/2015 âm lịch chị H cho chị T vay số tiền 

50.000.000   ng; Lần 02: Ngày 13/11/2015 âm lịch, chị T có vay thêm của chị H 

số tiề     180.000.000   ng, các lần vay có biên nhận. Chị T góp nhiều lần còn n  

lại số    202.000.000   ng. Nay chị T yêu cầu chị H trả số tiề  202.000.000   ng 

tiền gốc và lãi theo mức lãi suất của ngân hàng là 0.75%/tháng, kể từ ngày 

23/12/2015  ươ    ịc   ế       31/7/2018  ươ    ịch    48.000.000   ng tiền lãi. 

Yêu cầu trả tiền gốc và lãi là 250.000.000   ng. Phía c ị      t ừ    ậ  c ị   có 

v   củ  c ị H 02  ầ  t ề    ư     trì       củ        ị  ơ    ư   c ị   ữ  c ị H v  

c ị  , anh L    c     c ị    ã tổ g  ết tất cả c c    ả     m  c ị   c      c ị H 
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v        31/12/2016. Khi  ó, c ị  , anh L    c ị H tổ   cộ      439.000.000 

     v  c ị  , anh L  ã trả x    số t ề  439.000.000      c   c ị H           ị 

 ơ    ô          vớ    u cầu   ở    ệ  củ    u     ơ . Hộ    ng xét xử xét 

thấy, l i trình bày của phía bị  ơ     có cơ sở. Bởi lẽ,      31/12/2016   ữ  c ị H 

v  c ị  , anh L có tổ    ết số       m        ậ     và có ghi chú “T t cả các gi y 

nợ từ t ước ng y 31/12/2016 đều không hợp lệ của vợ chồng t i”, t ố     ất c ị 

T, anh L c      c ị H tổ   cộ   439.000.000      v   ã trả  ết số        c   c ị 

H. Bà D cho rằng,       c c    ả     tr   t ì c ị   c      r     c ị H số t ề  củ  

 ầ  v   ngày 15/10/2015 âm lịch v       13/11/2015 âm lịch, vì c ị   v   c ị H 

   ều  ầ  t ề  v  c ị     ô   muố       ộc   ết về    ả             có t ỏ  

t uậ  m ệ   vớ  c ị H là c ị   sẽ trả r     c   c ị H. L i khai nại của bà D không 

có cơ sở v    ô    ư c phía chị T thừa nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm chị H 

      c     ư     ô    ổ su    ư c chứng cứ nào mới. D   ó, Hộ    ng xét xử 

không có cơ sở  ể chấp nhận yêu cầu kháng cáo củ  c ị H, giữ nguyên bản    sơ 

thẩm. 

 [3] Xét  ề nghị của  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ  úng 

pháp luật nên  ư c chấp nhận.  

[4] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của c ị H   ô    ư c chấp nhận nên 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm t    qu   ịnh pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH 

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

 ă  cứ  khoả  3 Đ ều 26    ểm a khoả  1 Đ ều 35    ểm a khoả  1 Đ ều 39, 

Đ ều 147, Đ ều 91, khoản 2 Đ ều 92    ểm b khoả  2 Đ ều 227, khoả  3 Đ ều 228 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự  ăm 2015;  

Đ ều 471  Đ ều 478 của Bộ luật Dân sự  ăm 2005;  

Đ ều 429   ểm c, d khoả  1 Đ ều 688 của Bộ luật Dân sự  ăm 2015;  

Khoản 2 Đ ều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủ        ư ng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Lê Thị Ng c H.  

G ữ   u     ả     dân sự sơ t ẩm số 506/2018/DSST ngày 30/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện C, t nh Tiền Giang. 



 
 

 

7 

 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị Ng c H. 

2. Về       :  

- Á      sơ t ẩm: 

Chị Lê Thị Ng c H phả  c ịu 12.500.000   ng         â  sự sơ t ẩm   ư   

 ư c trừ v   số t ề  6.250.000   ng c ị H  ã  ộ  theo biên lai số 0014975 ngày 

08/8/2018 củ      cục Thi hành án dân sự huyện C, nên c ị H phải nộp tiếp 

6.250.000   ng. 

- Á         c t ẩm: 

Chị Lê Thị Ng c H phả  c ịu số tiền 300.000              â  sự    c t ẩm 

  ư    ư c trừ v   số t ề  300.000      t             t u số 0015431      

10/12/2018 củ      cục Thi hành án dân sự huyện C nên c ị H      x m   ư  ộp 

xong án phí phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
-   N  cấ  c   tạ    .            ; 
- VKSND t nh Tiền Giang; 
- TAND  u ệ  C; 
- CC THADS  u ệ  C; 
-   c  ươ   sự; 
-       K NV           ; 
 ưu    sơ     vă . 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 
 

 

Lê Thanh Toàn 

 


